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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	-----------------
	-------------------------

	Số  111 /1999/QĐ-UB
	Quy Nhơn, ngày 21  tháng  8  năm 1999

	QUYẾT  ĐỊNH

V/v Ban hành bảng phân loại đường phố và quy định giá đất đô thị

của thành phố Quy Nhơn, thị trấn Đập Đá (huyện An Nhơn),

thị trấn Tam Quan (huyện Hoài Nhơn) thuộc tỉnh Bình Định 
((((((((((


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về khung giá các loại đất; Nghị định số 17/1998/NĐ-CP ngày 21/3/1998 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 4 của Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 666/TTr-TCVG ngày 29/7/1999 về việc đề nghị phê duyệt phân loại đường phố và điều chỉnh giá đất của thành phố Quy Nhơn, thị trấn Đập Đá và thị trấn Tam Quan;

QUYẾT  ĐỊNH


Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này bảng phân loại đường phố và quy định giá đất đô thị tại thành phố Quy Nhơn, thị trấn Đập Đá (huyện An Nhơn) và thị trấn Tam Quan (huyện Hoài Nhơn) thuộc tỉnh Bình Định.

Điều 2 : Bảng phân loại đường phố và quy định giá đất nêu tại Điều 1 được áp dụng để tính thuế nhà đất, tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi, cho thuê đất theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Riêng giá cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính - Vật giá, Xây dựng, Địa chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và các huyện An Nhơn, Hoài Nhơn và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. 

                                                           TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                           (Đã ký)
                                    Mai ái Trực

PHỤ LỤC SỐ 1

Bảng phân loại đường phố và giá đất đô thị tại thành phố Quy Nhơn 

(Kèm theo quyết định số: 111/1999/QĐ-UB ngày 21/8/1999 của UBND tỉnh)

((((((((((
ĐVT: 1.000 đ/m2
	TT
	Tên đường
	Đoạn từ ... -> ...
	Vị trí
	Mức giá

	I
	Đường loại 1
	
	
	

	1
	An Dương Vương
	
	
	

	
	(Nguyễn Huệ A cũ)
	- Đoạn đã xây dựng hoàn thiện

- Đoạn chưa xây dựng hoàn thiện
	1

1
	1.600

1.200

	2
	Nguyễn Tất Thành
	- Trọn đường (đường băng sân bay 40m)
	1
	2.000

	3
	Trường Chinh
	- Trọn đường - lộ giới 30m
	
	2.000



	II
	Đường loại 2
	
	
	

	1
	Đường 31/3 (1/4 cũ)
	- Nguyễn Huệ -> Tăng Bạt Hổ

- Tăng Bạt Hổ -> Phan Bội Châu

- Phan Bội Châu -> Trần Hưng Đạo

- Trần Hưng Đạo -> Bạch Đằng (đường loại 4)
	1

1

1

1
	1.200

2.500

1.600

300

	2
	Đống Đa
	- Trọn đường
	1
	1.200

	3
	Lê Lợi
	- Trần Hưng Đạo -> Nguyễn Huệ

- Trần Hưng Đạo -> Bạch Đằng
	1

1
	1.600

1.200


	4
	Lê Hồng Phong
	- Trọn đường
	1
	2.000

	5
	Lê Thánh Tôn
	- Trọn đường
	1
	1.200

	6
	Lý Thường Kiệt
	- Trọn đường
	1
	2.000

	7
	Nguyễn Huệ
	- Từ đầu đường->đường Kim Đồng 

- Từ số nhà 49 -> giáp đường Nguyễn Thiếp 
- Nguyễn Thiếp-> ngã 3 Ngô Mây-An Dương Vương
	1

1

1
	1.200

1.600

1.200

	8
	Nguyễn Thái Học
	- Lý Thường Kiệt -> giáp Ngô Mây

- Ngô Mây -> giáp Tây Sơn
	1

1
	1.600

1.400

	9
	Phan Bội Châu
	- Lê Hồng Phong -> Lê Lợi

- Lê Lợi -> Lê Thánh Tôn

- Đoạn còn lại
	1

1

1
	2.000

2.500

1.200

	10
	Tăng Bạt Hổ
	- Sân bay -> giáp Trần Phú

- Trần Phú -> Lê Hồng Phong

- Lê Hồng Phong -> Lê Lợi

- Lê Lợi -> Lê Thánh Tôn 

- Lê Thánh Tôn -> Đinh Bộ Lĩnh
	1

1

1

1

1
	1.200

1.600

2.000

2.500

800

	11
	Trần Hưng Đạo
	- Cầu Đôi -> Ngã 3 Đống Đa

- Riêng đoạn trước nhà có đường ray

- Ngã 3 Đống Đa -> Phan Đình Phùng

- Đoạn còn lại
	1

1

1

1
	1.200

800

1.600

1.200

	12
	Trần Phú
	- Trọn đường
	1
	2.000

	13
	Trần Quý Cáp
	- Tăng Bạt Hổ -> Phan Bội Châu 

- Phan Bội Châu -> Trần Hưng Đạo
	1

1


	2.500

1.600



	III
	Đường loại 3
	
	
	

	1
	Diên Hồng
	- Từ Nguyễn Thái Học -> giáp Ngân hàng Nhà nước 

- Đoạn còn lại
	1

1
	1.000

800

	2
	Bạch Đằng
	- Trần Hưng Đạo -> nhà 206 Bạch Đằng

- Đoạn còn lại (đường loại 4)
	1

1
	800

400

	3
	Bà Triệu
	- Trọn đường
	1
	600

	4
	Biên Cương
	- Trọn đường
	1
	600

	5
	Bùi Thị Xuân
	- Trọn đường
	1
	600

	6
	Hà Huy Tập
	- Trọn đường
	1
	800

	7
	Hai Bà Trưng
	- Trọn đường
	1
	1.200

	8
	Hàm Nghi
	- Trọn đường
	1
	600

	9
	Hoàng Hoa Thám
	- Trần Hưng Đạo -> Đống Đa

- Trần Hưng Đạo -> Ga xe lửa (đường loại 4)
	1

1
	1.200

400

	10
	Hùng Vương
	- Cầu Đôi -> hết hẻm vào chùa Bình Tân

- Từ hẻm vào chùa Bình Tân -> giáp Lạc Long Quân (Quốc lộ 1A) theo hình chữ Y
	1

1
	600

960

	11
	Lạc Long Quân

(Quốc lộ 1A)
	- Cầu Diêu Trì (kể cả xung quanh Công viên Phú Tài   -> Cầu An Phú (đường loại 2)

- Cầu An Phú -> giáp Xí nghiệp lắp máy số 10

- Xí nghiệp Xây lắp 10 -> hết cây xăng bình đoàn 15
	1

1

1
	960

500

300

	12
	Lý Thái Tổ
	- Trọn đường
	1
	600

	13
	Mai Xuân Thưởng
	- Sân bay -> Trần Phú

- Trần Phú -> Trần Hưng Đạo

- Trần Hưng Đạo -> Bạch Đằng
	1

1

1
	800

1.200

800

	14
	Ngô Mây
	- Ngã 3 An Dương Vương -> Nguyễn Thái Học

- Đoạn còn lại
	1

1
	1.600

1.000

	15
	Ngô Quyền
	- Trọn đường
	1
	800

	16
	Nguyễn Công Trứ
	- Trọn đường
	1
	1.200

	17
	Nguyễn Du
	- Trọn đường
	1
	800

	18
	NguyễnThị Minh Khai
	- Ngô Mây -> Vũ Bão

- Đoạn còn lại
	1

1
	1.200

600

	19
	Nguyễn Trãi
	- Công an tỉnh -> giáp đường Trần Cao Vân

- Đoạn còn lại (đường loại 4)
	1

1
	800

400

	20
	Nguyễn Lữ
	- Trọn đường
	1
	600

	21
	Phan Chu Trinh
	- Trần Hưng Đạo -> hẻm Nguyễn Tri Phương (hết XN Đông lạnh)

- Hẻm Nguyễn Tri Phương -> Cổng cảng

- Trần Hưng Đạo -> Tăng Bạt Hổ

- Đoạn còn lại -> giáp Nguyễn Huệ:+ sau khi mở đường

                                                       + nếu chưa mở đường
	1

1

1

1

1
	1.200

800

800

600

400

	22
	Phan Đình Phùng
	- Trọn đường
	1
	1.600

	23
	Phạm Hồng Thái
	- Trọn đường
	1
	1.200

	24
	Phạm Ngọc Thạch
	- Trọn đường (Lộ giới 14m) 
	1
	450

	25
	Tây Sơn
	- Từ Ghềnh Ráng -> giáp đường vào kho đạn

- Đoạn còn lại
	1

1
	800

400

	26
	Trần An Tư
	- Trọn đường
	1
	800

	27
	Trần Cao Vân
	- Nguyễn Huệ -> Trần Hưng Đạo

- Trần Hưng Đạo -> Bạch Đằng
	1

1
	1.200

800

	28
	Trần Bình Trọng
	- Nguyễn Huệ -> Tăng Bạt Hổ

- Đoạn còn lại (đường loại 4)
	1

1
	800

400

	29
	Trần Thị Kỷ
	- Trọn đường
	1
	600

	30
	Trần Quang Diệu
	- Trọn đường
	1
	600

	31
	Võ Lai
	- Nguyễn Thái Học -> Nguyễn Thị Minh Khai

- Nguyễn Thị Minh Khai -> Hàm Nghi

- Đoạn còn lại
	1

1

1
	1.600

1.200

600

	32
	Võ Mười
	- Nguyễn Thái Học -> Biên Cương

- Đoạn còn lại (đường loại 4)
	1

1
	600

300

	33
	Vũ Bão
	- Trọn đường
	1
	800

	34
	ỷ Lan
	- Trọn đường 
	1
	1.000



	IV
	Đường loại 4
	
	
	

	1
	Âu Cơ (Quốc lộ 1A)
	- Cửa hàng xăng dầu của Binh Đoàn 15->km1232

- Từ km1232->hết Trường cấp 3 Bùi Thị Xuân

- Từ Trường cấp 3 Bùi Thị Xuân -> ngã ba đường lên nghĩa trang Quy Nhơn (đường vào khu tập thể 508)

- Từ ngã ba đường lên nghĩa trang Quy Nhơn -> ngã tư đi Long Mỹ

- Từ đỉnh dốc ông Phật -> cầu Suối Dứa

- Từ cầu Suối Dứa -> Đèo Cù Mông

- Các đường bao quanh chợ Phú Tài (kể cả đường từ quốc lộ 1A vào chợ)
	1

1

1

1

1

1

1
	250

360

220

150

100

55

300

	2
	BàHuyện Thanh Quan
	- Trọn đường 
	1
	300

	3
	Chi Lăng
	- Đoạn vào nghĩa trang

- Đoạn còn lại
	3

1
	120

200

	4
	Duy Tân
	- Trọn đường
	1
	300

	5
	Đường 1 tháng 5
	- Trần Hưng Đạo->Trạm điện(hết số nhà 27 và số nhà 36)

- Đoạn còn lại
	1

2
	300

120

	6
	Đường vào Trung tâm giáo dục thực hành
	- Trọn đường
	1
	300

	7
	Đào Duy Từ
	- Trọn đường
	1
	600

	8
	Đào Tấn (Từ ngã ba Ông Thọ lên Tuy Phước)
	- Ngã 3 Hùng Vương -> hết cống ông Cát (trên chợ Dinh)

- Đoạn còn lại
	1

1
	72

55

	9
	Đoàn Thị Điểm
	- Trọn đường
	1
	400

	10
	Điện Biên Phủ
	- Trọn đường (đường qua Kho đạn Đèo Son) 
	1
	200

	11
	Đinh Bộ Lĩnh
	- Nguyễn Huệ -> Trần Hưng Đạo (đường loại 3)

- Trần Hưng Đạo->hết cổng kho mía đường(đường loại 4)

- Đoạn còn lại (đường loại 4, vị trí 2)
	1

1

2
	600

400

200

	12
	Hàn Thuyên
	- Trọn đường
	1
	500

	13
	Hàn Mặc Tử
	- Ngã 3 Ghềnh Ráng-> chân đèo Quy Hoà (giáp cầu)
	1
	800

	14
	Hàm Tử
	- Trọn đường

- Xung quanh chợ cá
	1

1
	1.200

400

	15
	Hải Thượng Lãn Ông
	- Trọn đường 
	1
	400

	16
	Hoàng Văn Thụ 
	- Tây Sơn -> Xí nghiệp gỗ 2/9
	1
	400

	17
	Lê Công Miễn
	- Từ giáp cầu vào hết đường

(đường vào Xí nghiệp gỗ Bông Hồng)
	2
	120

	18
	Lê Lai
	- Trọn đường
	1
	600

	19
	Lê Văn Hưu
	- Trọn đường 
	2
	120

	20
	Lữ Gia
	- Trọn đường
	1
	250

	21
	Lý Tự Trọng
	- Trọn đường
	1
	300

	22
	Mai Hắc Đế
	- Trọn đường
	1
	400

	23
	Kim Đồng
	- Trọn đường 
	1
	250

	24
	Ngọc Hân Côngchúa
	- Trọn đường (đường Trần Phú nối dài)
	1
	600

	25
	Ngô Gia Tự
	- Trọn đường (đường qua kho lạnh trại giam)
	1
	400

	26
	Ngô Thời Nhiệm
	- Trọn đường
	1
	600

	27
	Ngô Văn Sở
	- Trọn đường
	1
	400

	28
	Nguyễn Diêu
	- Trọn đường (đường nối quốc lộ 19 với tỉnh lộ 639)
	1
	200

	29
	Nguyễn Dữ
	- Đường vào nhà máy oxyzen (phần đất liền)
	1
	300

	30
	Nguyễn Lạc
	- Trọn đường
	1
	200

	31
	Nguyễn Nhạc
	- Trọn đường
	1
	300

	32
	Nguyễn Văn Bé
	- Trọn đường
	1
	600

	33
	Nguyễn Văn Trỗi
	- Trọn đường
	1
	300

	34
	Nguyễn Thiện Thuật
	- Trọn đường 
	1
	400

	35
	Nguyễn Thiếp
	- Trọn đường 
	1
	250

	36
	Nguyễn Tri Phương
	- Trọn đường
	2
	105

	37
	Nguyễn Trọng Trì 
	- Trọn đường (đường vào đê khu đông)
	2
	105

	38
	Phạm Ngũ Lão 
	- Trọn đường
	1
	240

	39
	Phan Đăng Lưu
	- Trọn đường 
	1
	400

	40
	Phó Đức Chính


	- Nguyễn Thái Học -> giáp cổng Xí nghiệp đường sắt (hoặc số nhà 61)

- Đoạn còn lại
	1

1
	560

300

	41
	Phùng Khắc Khoan
	- Trọn đường 
	1
	500

	42
	Võ Văn Dũng 
	- Trọn đường
	1
	400

	43
	Võ Thị Sáu
	- Trọn đường 
	1
	400

	44
	Tháp Đôi
	- Trọn đường
	1
	400

	45
	Trần Độc
	- Trọn đường
	1
	400

	46
	Trần Nhân Tông
	- Trọn đường
	1
	400

	47
	Trần Quốc Toản
	- Đường vào XN gỗ 2/9 (đoạn đã mở đúng chỉ giới)
	1
	400

	48
	Trạng Quỳnh
	- Trọn đường
	1
	400

	49
	Tô Hiến Thành
	- Trọn đường
	1
	400

	50
	Tống Phước Phổ
	- Trọn đường
	1
	400

	51
	Tú Xương
	- Đường nối Nguyễn Huệ -> Trần Hưng Đạo


	1
	400

	V
	Các khu quy hoạch dân cư

	
	

	1)
	Khu Sân bay


	
	
	

	
	Đường loại 1
	
	
	

	1.1
	Nguyễn Tất Thành
	- Trọn đường                 Lộ giới 40m
	1
	2.000

	1.2
	Trường Chinh
	- Trọn đường                 Lộ giới 30m


	1
	2.000

	
	Đường loại 2
	
	
	

	1.3
	Lê Duẩn
	- Trọn đường     lộ giới 16m
	1
	1.600

	1.4
	Phạm Hùng 
	- Trọn đường     lộ giới 16m


	1
	1.600

	
	Đường loại 3
	
	
	

	1.5
	Chu Văn An
	- Trọn đường lộ giới 16m
	1
	1.300

	1.6
	Nguyễn Lương Bằng
	- Trọn đường lộ giới 16m
	1
	1.200

	1.7
	Nguyễn Văn Cừ
	- Trọn đường lộ giới 16m
	1
	1.200

	1.8
	Tôn Đức Thắng
	- Trọn đường lộ giới 16m
	1
	1.300



	
	Đường loại 4
	
	
	

	1.9
	Hoàng Diệu
	- Trọn đường lộ giới 9m
	1
	900

	1.10
	Lê Xuân Trữ (số 6)
	- Trọn đường lộ giới 9m
	1
	900

	1.11
	Lê Quý Đôn
	- Trọn đường lộ giới 9m
	1
	900

	1.12
	Nguyễn Biểu (số 2)
	- Trọn đường lộ giới 9m
	1
	900

	1.13
	Nguyễn Trân (số 4)
	- Trọn đường lộ giới 9m
	1
	900

	1.14
	Nguyễn Bỉnh Khiêm
	- Trọn đường lộ giới 9m
	1
	900

	1.15
	Nguyễn Trung Ngạn
	- Trọn đường lộ giới 9m
	1
	900

	1.16
	Nguyễn Huy Tưởng
	- Trọn đường lộ giới 9m
	1
	900

	1.17
	Nguyễn Thượng Hiền
	- Trọn đường lộ giới 9m
	1
	900

	1.18
	Phan Huy Chú (số5)
	- Trọn đường lộ giới 9m
	1
	900

	1.19
	Võ Xán (số 8)
	- Trọn đường lộ giới 9m
	1
	900

	1.20
	Trần Nguyên Đán
	- Trọn đường lộ giới 9m
	1
	900



	2)
	Khu quy hoạch đầm Đống Đa


	
	

	
	Đường loại 3
	
	
	

	2.1
	Hoàng Quốc Việt
	- Hoàng Hoa Thám -> Phạm Hồng Thái

- Phạm Hồng Thái -> Phan Đình Phùng

- Đoạn còn lại (đường loại 4)
	1

1

1
	1.200

1.000

350

	2.2
	Nguyễn Hữu Thọ
	- Trọn đường - lộ giới 14m
	1
	800

	2.3
	Nguyễn Chánh
	- Phạm Hồng Thái -> Hoàng Hoa Thám

- Đoạn còn lại (loại 4)


	1

1
	1.200

400

	
	Đường loại 4
	
	
	

	2.4
	Cao Bá Quát
	- Trọn đường lộ giới 7m
	1
	400

	2.5
	Đặng Trần Côn
	- Trọn đường lộ giới 7m
	1
	400

	2.6
	Huỳnh Thúc Kháng
	- Trọn đường lộ giới 10m
	1
	700

	2.7
	Hồ Sĩ Tạo
	- Trọn đường lộ giới 8m
	1
	400

	2.8
	Lương Thế Vinh
	- Trọn đường lộ giới 8m
	1
	400

	2.9
	Lý Tử Tấn
	- Trọn đường lộ giới 6m 
	1
	300

	2.10
	Nguyễn Duy Trinh
	- Trọn đường lộ giới 10m 
	1
	600

	2.11
	Nguyễn Bá Huân
	- Trọn đường lộ giới 6m
	1
	300

	2.12
	Nguyễn Cảnh Chân
	- Trọn đường lộ giới 6m
	1
	300

	2.13
	Nguyễn Hữu Cầu
	- Trọn đường lộ giới 6m
	1
	300

	2.14
	Nguyễn Gia Thiều
	- Trọn đường lộ giới 5m
	1
	300

	2.15
	Nguyễn Văn Siêu
	- Trọn đường lộ giới 8m
	1
	400

	2.16
	Phan Văn Lân
	- Trọn đường lộ giới 7m
	1
	300

	2.17
	Võ Văn Tần
	- Trọn đường lộ giới 10m 
	1
	600

	2.18
	Võ Đình Tú
	- Trọn đường lộ giới 6m
	1
	300

	2.19
	Trần Huy Liệu


	- Trọn đường lộ giới 16m 


	1
	600

	3)
	Khu quy hoạch trại gà

	
	

	
	Đường loại 3
	
	
	

	3.1
	Chế Lan Viên
	Trọn đường lộ giới 16m
	1
	600



	
	Đường loại 4
	
	
	

	3.2
	Chàng Lía
	Trọn đường lộ giới 5,5m
	1
	320

	3.3
	Đào Phan Duân
	Trọn đường lộ giới 7m
	1
	320

	3.4
	Đinh Liệt
	Trọn đường lộ giới 7m
	1
	320

	3.5
	Ngô Tất Tố
	Trọn đường lộ giới 7m
	1
	320

	3.6
	Phạm Cần Chính
	Trọn đường lộ giới 7m


	1


	320

	4)
	Khu quy hoạch quân đội 224

	
	

	
	Đường loại 4
	
	
	

	4.1
	Chương Dương
	Trọn đường lộ giới 20m
	1
	1.000

	4.2
	Dã Tượng
	Trọn đường lộ giới 10m
	1
	700

	4.3
	Nguyễn Khoái
	Trọn đường lộ giới 10m
	1
	700

	4.4
	Trần Anh Tông
	Trọn đường lộ giới 16m
	1
	900

	4.5
	Trần Khánh Dư
	Trọn đường lộ giới 10m
	1
	700

	4.6
	Trần Nhật Duật
	Trọn đường lộ giới 10m
	1
	700

	4.7
	Trần Quang Khải
	Trọn đường lộ giới 15m
	1
	900

	4.8
	Yết Kiêu


	Trọn đường lộ giới 10m
	1
	700

	5)
	Khu quy hoạch D3

	
	
	

	
	Đường loại 3
	
	
	

	5.1
	Trương Định
	Trọn đường lộ giới 35m


	1
	1.200

	
	Đường loại 4
	
	
	

	5.2
	Bùi Hữu Nghĩa
	Trọn đường lộ giới 10m
	1
	600

	5.3
	Cần Vương
	Trọn đường lộ giới 14m 
	1
	700

	5.4
	Đặng Đoàn Bằng
	Trọn đường lộ giới 10m
	1
	600

	5.5
	Đào Doãn Địch
	Trọn đường lộ giới 10m
	1
	600

	5.6
	Đinh Công Tráng
	Trọn đường lộ giới 16m
	1
	800

	5.7
	Nguyễn Xuân Ôn
	Trọn đường lộ giới 10m
	1
	600

	5.8
	Nguyễn Trung Trực
	Trọn đường lộ giới 10m 
	1
	600

	5.9
	Phan Văn Trị
	Trọn đường lộ giới 10m


	1
	600

	6)
	Khu quy hoạch 979

	
	
	

	
	Đường loại 4
	
	
	

	6.1
	Cổ Loa
	Trọn đường lộ giới 8m - 17m
	1
	800

	6.2
	Lý Chiêu Hoàng
	Trọn đường lộ giới 10m
	1
	800

	6.3
	Ông ích Khiêm
	Trọn đường lộ giới 8m
	1
	800

	6.4
	Phan Kế Bính
	Trọn đường lộ giới 8m


	1
	800

	7)
	Khu quy hoạch cà phê

	
	

	
	Đường loại 4
	
	
	

	7.1
	Đoàn Nguyễn Tuấn
	Trọn đường lộ giới 10m
	1
	200

	7.2
	Lê Văn Chân
	Trọn đường lộ giới 12m
	1
	200

	7.3
	Lê Văn Hưng
	Trọn đường lộ giới 9m
	1
	200

	7.4
	Lê Văn Trung
	Trọn đường lộ giới 9m
	1
	200

	7.5
	Tản Đà
	Trọn đường lộ giới 9m
	1
	200

	7.6
	Tôn Thất Tùng
	Trọn đường lộ giới 9m
	1
	200

	7.7
	Vũ Huy Tấn
	Trọn đường lộ giới 9m


	1
	200

	8)
	Khu quy hoạch Xí nghiệp Quốc doanh ôtô


	
	

	
	Đường loại 4
	
	
	

	8.1
	Đặng Dung
	Trọn đường lộ giới 9m
	1
	250

	8.2
	Nguyễn Phi Khanh
	Trọn đường lộ giới 9m
	1
	250

	8.3
	Trần Quý Kháng
	Trọn đường lộ giới 9m
	1
	250

	9)
	Khu quy hoạch Quân đoàn 3

	
	

	
	Đường loại 4
	Đường nội bộ Cao Thắng - lộ giới 7,5m


	1
	400

	10)
	Khu vực Cảng Quy Nhơn, kể cả cảng dầu


	
	960

	11)
	Khu vực Công ty Dịch vụ công nghiệp hàng hải


	
	800

	12)
	Khu nhà ở Công ty VTTH (Phường Nhơn Bình)


	
	

	
	Đường loại 4
	
	
	

	12.1
	Bùi Cầm Hổ
	Trọn đường lộ giới 10m
	3
	120

	12.2
	Mai An Tiêm
	Trọn đường lộ giới 8m
	3
	100

	12.3
	Phan Bá Vành
	Trọn đường lộ giới 9m
	3
	120

	12.4
	Phan Huy ích
	Trọn đường lộ giới 10m
	3
	120

	12.5
	Phạm Tông Mại
	Trọn đường lộ giới 9m
	3
	120

	12.6
	Các lô đất mới quy hoạch thêm chưa có tên:
	
	

	
	
	Lô số 1 -> lô số 15

Lô số 16 -> lô số 27

Lô số 28 -> lô số 42

Lô số 43 -> lô số 50

Lô số 13D và lô số 14D
	3

3

3

4

3
	105

120

90

25

135



	13)
	Khu quy hoạch dân cư tại cơ quan Bộ đội Biên phòng (đường loại 4)
	
	

	
	Lô số 1 đến lô số 6
	Nằm trên đường Phó Đức Chính 
	1
	560

	
	Lô số 7 -> lô số 18
	Đường nội bộ
	2
	200

	
	Lô số 19 -> lô số 43
	Đường nội bộ
	4
	60



	14)
	Khu quy hoạch dân cư Nam sông Hà Thanh (đường loại 4)


	
	

	
	Các đường có xâm nhập nhựa
	
	

	14.1
	Hoa Lư
	Lộ giới 20m
	1
	625

	14.2
	Trần Quốc Toản
	Lộ giới 16m
	1
	500

	14.3
	Phùng Khắc
	Lộ giới 15m
	1
	500

	14.4
	Các đường xung quanh chợ
	Gồm đường Phạm Cự Lượng, Nguyễn Khuyến, Ngô Sĩ Liên đoạn từ đường Hoa Lư đến Nguyễn Khuyến
	1
	450

	14.5
	Các đường cấp phối
	- Các đường dọc ngang lộ giới 14m

- Các đường dọc ngang lộ giới 10m -> 12m

- Các đường dọc ngang lộ giới 8m -> 9m

- Các đường dọc ngang lộ giới 4m -> 7m


	2

2

2

2
	300

250

160

100



	15)
	Khu quy hoạch dân cư đoạn quản lý đường bộ (cũ), từ đường 1/5 đi vào


	
	

	
	Đường loại 4
	- Lô đất 1, 2 và 6

- Lô 3, 4, 5

- Từ lô số 7 đến lô số 32

- Từ lô số 41 đến lô số 54

- Từ lô 33 đến lô số 40

- Từ lô 55 đến lô 57


	3

3

3

3

3

3
	220

180

120

120

100

100



	16)
	Khu tập thể nghĩa địa Triều Châu

	
	

	
	Đường loại 4 
	
	
	

	
	Khu phía Đông đường Hoàng Văn Thụ
	
	

	
	
	- Đường nội bộ trên 5m (cống từ đường Nguyễn Văn Dũng rẽ phải)

- Các đường nội bộ khác
	3

3
	200

150

	
	Khu phía Tây đường Hoàng Văn Thụ
	
	

	
	
	- Các đường nội bộ khác


	3
	150

	17)
	Khu tập thể cao tầng đường Trần Bình Trọng

	
	

	
	Đường loại 4
	- Khu nhà quay mặt đường Trần Hưng Đạo 

- Các khu còn lại 
	2

3
	250

180



	18)
	Khu tập thể ngân hàng
	
	

	
	Đường loại 4 
	(Phía Đông đường Võ Văn Dũng)
	3
	180



	19)
	Khu tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	
	

	
	Đường loại 4 
	(Phía Đông đường Phạm Ngọc Thạch)
	3
	300



	20)
	Khu tập thể bộ đội trinh sát
	
	

	
	Đường loại 4 
	(Phía Tây đường Phạm Ngọc Thạch) đường nội bộ


	3
	300

	21)
	Khu tập thể xưởng thuốc lá Tây Sơn
	
	

	
	Đường loại 4 
	(Đường Trần Thị Kỷ)


	3
	200

	22)
	Khu tập thể Công an (đường Trần Thị Kỷ)
	
	

	
	Đường loại 4 


	
	3
	200

	23)
	Khu tập thể Binh đoàn 12 (phía Tây đường An Dương Vương)
	
	

	
	Đường loại 4 


	- Đường 16m từ An Dương Vương vào

- Các đường nội bộ còn lại
	3

4
	300

200



	24)
	Khu tập thể Quân y viện 13
	
	

	
	Đường loại 4 


	(Phía Tây Nam đường Ngô Gia Tự)
	4
	150

	25)
	Khu tập thể công nhân xây dựng

(Khu dưỡng lão cũ; phía Tây đường Tây Sơn)
	
	

	
	Đường loại 4 

Đường loại 4 


	- Tây Sơn -> giáp doanh trại quân đội

- Các đường nội bộ còn lại
	3

4
	300

200

	26)
	Khu tập thể xóm Tiêu (chợ xổm đường Tây Sơn)
	
	

	
	Đường loại 4 

Đường loại 4 


	- Đường lớn lộ giới 16m (từ đường Tây Sơn vào)

- Đường nội bộ còn lại
	3

4
	300

200

	27)
	Khu tập thể Nhà hát Tuồng Đào Tấn (đường Nguyễn Thái Học)
	
	

	
	Đường loại 4 


	
	3
	300

	28)
	Khu tập thể Cơ khí tàu thuyền (phía sau Khách sạn Thủy thủ)
	
	

	
	Đường loại 4 

Đường loại 4 


	- Đường lớn lộ giới >16m (từ đường Bà Huyện Thanh Quan vào)

- Các đường nội bộ còn lại
	3

4
	300

100

	29)
	Khu Dân cư ở Bàu Sen
	
	

	
	Đường loại 4 

Đường loại 4 


	- Đường lớn thẳng từ Nguyễn Thái Học vào

- Đường vòng cung chạy chung quanh Bàu Sen
	3

4
	300

200

	VI
	Khu vực Phú Tài


	
	

	
	- Từ ngã ba đường Lạc Long Quân -> Công ty Đá Bình Định 

- Từ Công ty Đá Bình Định-> hết Nhà máy chế biến đá xuất khẩu Thuận Đức

- Diện tích đất giáp với núi Hòn Chà

- Diện tích đất ở các địa điểm còn lại


	
	150

72

72

150


Chi chú:

1- Những lô đất nằm vị trí đặc biệt ở ngã ba, ngã tư... đường phố có hai mặt tiền, thì áp dụng mức giá vị trí của loại đường đăng ký lô đất (số nhà) và nhân thêm hệ số 1,2.

2- Những lô đất nằm vị trí đặc biệt có tiếp giáp một mặt tiền đường phố (loại 1 -> 4) và một mặt hẻm thì áp dụng mức giá của mặt tiền đường phố và nhân thêm hệ số 1,1.

3- Trường hợp những lô đất có diện tích lớn hơn 100m2:

  - Lô đất (nhà) do một chủ sở hữu thì được chia thành 3 vị trí sau:

  + Vị trí 1: có chiều sâu là 20m đầu tính từ mặt tiền chỉ giới xây dựng vào trong lô đất

  + Vị trí 2: có chiều sâu là 40m kế tiếp vị trí 1,giá đất vị trí 2 bằng 60% giá đất vị trí 1

  + Vị trí 3: là diện tích còn lại của lô đất, giá đất vị trí 3 bằng 25% giá đất vị trí 1.

  - Lô đất (nhà) do nhiều hộ sở hữu, sử dụng (các hộ phía sau sử dụng đường luồng, có cùng chung số nhà)

 + Diện tích đất của hộ đầu tính vị trí 1, các hộ phía sau áp dụng mức giá đất của các đường hẻm tương ứng với loại đường và chiều rộng của hẻm như bảng giá các đường hẻm kèm theo.


VII- Giá đất, vị trí của các đường hẻm ở thành phố Quy Nhơn 


1- Giá đất
ĐVT: 1.000đ/m2

	Loại
	Đoạn
	Chiều rộng của hẻm

	đường
	
	<=2m
	Trên 2m-><=3m
	Trên 3m-><=5m
	Trên 5m

	Hẻm của đường 
	- 50m đầu (hết nhà mặt tiền)

- Còn lại
	170

150
	200

170
	250

200
	300

250

	loại 1
	- Hẻm rẽ nhánh (hẻm con)
	Giá bằng 60% của đoạn hẻm chính tương ứng

	
	
	
	
	
	

	Hẻm của đường 
	- 50m đầu (hết nhà mặt tiền)

- Còn lại
	150

100
	170

150
	200

170
	250

200

	loại 2
	- Hẻm con
	Giá bằng 60% của đoạn hẻm chính tương ứng

	
	
	
	
	
	

	Hẻm của đường 
	- 50m đầu (hết nhà mặt tiền)

- Còn lại
	100

60
	150

100
	170

120
	200

150

	loại 3
	- Hẻm con
	Giá bằng 60% của đoạn hẻm chính tương ứng

	
	
	
	
	
	

	Hẻm của đường 
	- 50m đầu (hết nhà mặt tiền)

- Còn lại
	60

30
	100

60
	120

80
	150

100

	loại 4
	- Hẻm con
	Giá bằng 60% của đoạn hẻm chính tương ứng

	
	
	
	
	
	



2- Vị trí để tính thuế nhà đất:


a- Hẻm có chiều rộng trên 3m


  - 50m đầu (tính từ hết nhà mặt tiền có chiều dài dài nhất) là
vị trí 2


  - Đoạn còn lại







vị trí 3


  - Hẻm rẽ nhánh (hẻm con)





vị trí 4


b- Hẻm có chiều rộng dưới hoặc = 3m


  - 50m đầu (tính từ hết nhà mặt tiền có chiều dài dài nhất) là
vị trí 3


  - Đoạn còn lại và hẻm nhánh





vị trí 4

c- Các vị trí ở từng hẻm tương ứng với đường phố loại nào thì lấy phân loại của đường phố đó.

PHỤ LỤC SỐ 2

Bảng phân loại đường phố và giá đất 

tại thị trấn tam quan, huyện hoài nhơn, tỉnh Bình Định 

(Kèm theo quyết định số: 111/1999/QĐ-UB ngày 21/8/1999 của UBND tỉnh)

((((((((((
ĐVT: 1.000 đ/m2
	TT
	Tên đường
	Loại và vị trí đường
	Mức giá

	
	
	
	

	I
	Tuyến Quốc lộ 1
	
	

	1
	Từ ngã ba đi Hoài Hảo -> ngã ba Thất Cao Đài
	Loại 2 vị trí 3
	100

	2
	Ngã ba Thất Cao Đài -> hết nhà ông Phan Hộ
	Loại 2 vị trí 2
	250

	3
	Từ nhà ông Phan Hộ -> hết cây xăng Mai Khi
	Loại 1 vị trí 2
	350

	4
	Từ cây xăng Mai Khi -> hết nghĩa trang liệt sĩ
	Loại 2 vị trí 2
	250

	5
	Từ nghĩa trang liệt sĩ -> Cầu Thạnh Mỹ
	Loại 2 vị trí 3
	72



	II
	Các đường trong thị trấn:
	
	

	1
	Đường từ ngã tư UB xã -> giáp kênh N8 thủy lợi
	Loại 2 vị trí 3
	100

	2
	Từ ngã ba QL1 (nhà bà Mười)->giáp đường lên kênh N8 đi Hoài Châu
	Loại 3 vị trí 3
	50

	3
	Từ ngã ba Tân Lập -> mương thủy lợi (nhà ông Biên)
	Loại 2 vị trí 3
	100

	4
	Từ ngã 3 QL1 qua nhà trẻ->giáp đường cống ông Tài ra chợ Tam Quan
	Loại 2 vị trí 3
	100

	5
	Đường vào chợ -> ngã ba nhà ông Nghệ
	Loại 2 vị trí 2
	220

	6
	Đường từ cống ông Tài -> giáp đường cổng vào chợ
	Loại 2 vị trí 3
	100

	7
	Các đường còn lại: - Rộng 3 mét trở lên

                              - Rộng dưới 3 mét
	Loại 3 vị trí 4

Loại 3 vị trí 4
	16
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PHỤ LỤC SỐ 3

Bảng phân loại đường phố và giá đất 

tại thị trấn Đập đá, huyện an nhơn, tỉnh Bình Định 

(Kèm theo quyết định số: 111 /1999/QĐ-UB ngày 21/8/1999 của UBND tỉnh)

((((((((((
ĐVT: 1.000 đ/m2
	TT
	Tên đường
	Loại và vị trí đường
	Mức giá

	I
	Tuyến Quốc lộ 1
	
	

	1
	Cầu Đập Đá mới -> cống Ông Kỷ
	Loại 1 vị trí 1
	600

	2
	Cống Ông Kỷ -> đường rẽ lên Tháp Cánh Tiên
	Loại 1 vị trí 1
	150

	3
	Đường rẽ lên Tháp Cánh Tiên -> Cầu Vạn Thuận 2
	Loại 2 vị trí 1
	100



	II
	Khu vực chợ Đập Đá
	
	

	1
	Phía Bắc chợ
	Loại 3 vị trí 1
	200

	2
	Phía Đông và phía Tây chợ
	Loại 3 vị trí 1
	250

	3
	Đường từ Quốc lộ 1 vào chợ (cổng Bắc)
	Loại 3 vị trí 1
	200

	4
	Đường từ Quốc lộ 1 vào chợ (cổng Nam)
	Loại 3 vị trí 1
	150



	III
	Trục đường Phương Danh
	
	

	1
	Quốc lộ cũ -> Cầu Ông Đây
	Loại 1 vị trí 1
	330

	2
	Cầu Ông Đây -> Ngã tư Bà Két
	Loại 1 vị trí 1
	150

	3
	Ngã tư Bà Két -> Ngã tư Mười Chấu
	Loại 2 vị trí 1
	100

	4
	Ngã tư Mười Chấu -> giáp xã Nhơn Hậu


	Loại 3 vị trí 1
	75

	IV
	Các đường khác trong thị trấn
	
	

	1
	Quốc lộ 1 cũ

- Cầu Đập Đá cũ -> Ngã ba đi Nhơn Hậu

- Ngã ba đi Nhơn Hậu -> hết nhà Hàn Thị Hạnh
	Loại 1 vị trí 1

Loại 1 vị trí 1
	330

600

	2
	Trước trụ sở UBND thị trấn

- Phía Nam

- Phía Bắc
	Loại 1 vị trí 1

Loại 1 vị trí 1
	200

330

	3
	Ngã tư Mười Chấu -> hết chợ lò Rèn
	Loại 3 vị trí 1
	50

	4
	Chợ Lò Rèn -> Nam Tân, Nhơn Hậu
	Loại 3 vị trí 4
	16

	5
	Ngã tư Bà Két -> hết đường An Nhơn II
	Loại 3 vị trí 3
	50

	6
	Trường An Nhơn II -> Quốc lộ 1
	Loại 3 vị trí 2
	110

	7
	Ngã tư Bà Két -> Xóm Dệt -> Sân vận động
	Loại 3 vị trí 3
	30

	8
	Trường Phương Danh (cũ) -> thôn Ngãi Chánh
	Loại 3 vị trí 3
	30

	9
	Ngã ba Quốc lộ 1 -> Trường Nguyễn Trường Tộ -> HTX đúc
	Loại 1 vị trí 3
	150

	10
	Quốc lộ 1 (Bà Trừ) -> hết nhà Ngô Khôn Đào
	Loại 2 vị trí 3
	100

	11
	Quốc lộ 1 (Lò heo) -> Lò gạch Bàng Châu
	Loại 2 vị trí 3
	75

	12
	Đường nội bộ Gò Dũm
	Loại 2 vị trí 3
	50

	13
	Đường quốc lộ 1 -> hết khu tiểu công nghiệp
	Loại 1 vị trí 3
	110

	14
	Các đường nội bộ khu tiểu thủ công nghiệp
	Loại 3 vị trí 3
	30

	15
	Đường dốc Bà Hay -> Khu tiểu thủ công nghiệp
	Loại 3 vị trí 3
	30

	16
	Các đường hẻm trong thị trấn Đập Đá thuộc thôn Phương Danh cũ

- Hẻm rộng 3m trở lên

- Hẻm rộng < 3m
	Loại 3 vị trí 4

Loại 3 vị trí 4
	16
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	17
	Khu vực Mỹ Hòa, Bằng Châu và Bá Canh

- Đường chính liên thôn, liên xã (lớn hơn 3m)

- Các đường phụ khác
	Loại 3 vị trí 4

Loại 3 vị trí 4
	10
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